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PHIẾU BÁO CÔNG
NĂM HỌC: 20… – 20…
	Họ và tên giảng viên:……………………………………
	Chức danh:…………


1. Số giờ giảng dạy trong năm học
	STT
	Học kỳ
	Môn dạy
	Lớp
	Số SV
	Số tiết
	Hệ số
	Tổng số tiết

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số giờ dạy cả năm
	


2. Số giờ chấm thi vấn đáp / viết/ TH chấm thi 2
	STT
	Học kỳ
	Môn 
	Lớp
	Hình thức thi
	Số SV
	Số tiết quy đổi

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tổng số tiết chấm thi
	


3. Số tiết coi thi
	STT
	Học kỳ
	Môn thi
	Lớp
	Thời gian thi
	Số tiết quy đổi

	
	
	
	
	>150p
	

	
	
	
	
	<150p
	

	
	
	Tổng số tiết coi thi cả năm học
	


4. Số giờ nghiên cứu khoa học
	STT
	Học kỳ
	Nội dung nghiên cứu
	Số giờ NCKH quy đổi
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Tổng số giờ NCKH cả năm học
	
	


Hà Nội, ngày        tháng      năm 20…
KHOA………………….                                                                  GIẢNG VIÊN
